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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 125/TB-ĐTĐB TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng 09 năm 2016 
 

 

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 – 2017   
 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Phòng Quản lý đào tạo, Khoa 

Đào tạo Đặc biệt thông báo kế hoạch năm học 2016 – 2017 như sau:  

I. Thời gian đào tạo: 

1. Dành cho sinh viên khóa 2012 ngành Xây dựng 

Học kỳ  Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 

Học kỳ 1 Thực hiện môn Thiết kế công trình 
Theo như Kế hoạch học 

kỳ tốt nghiệp  
 

 

2. Dành cho sinh viên khóa 2013  

Ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh 

Học kỳ  Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 

Học kỳ 1 
- Thực tập tốt nghiệp và nộp báo 

cáo thực tập 

Theo như Kế hoạch học 

kỳ tốt nghiệp  

(Xem chi 

tiết trong 

kế hoạch 

học kỳ tốt 

nghiệp) Học kỳ 2  

- Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 

và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp/ 

Hoặc học và thi các môn thay thế 

khóa luận tốt nghiệp 

Theo như Kế hoạch học 

kỳ tốt nghiệp  

             

               Ngành Luật Kinh tế 

Học kỳ  Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 

Học kỳ 1 
- Học các môn thay thế tốt nghiệp 

 

Theo như Kế hoạch học 

kỳ tốt nghiệp  

(Xem chi 

tiết trong 

kế hoạch 

học kỳ tốt 

nghiệp) Học kỳ 2  

- Thực tập tốt nghiệp và nộp báo 

cáo thực tập 

-Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 

và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

Theo như Kế hoạch học 

kỳ tốt nghiệp  

 

3. Dành cho sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 các ngành Tài chính ngân hàng, 

Kế toán, Quản trị kinh doanh, Xây dựng (bao gồm khóa 2013), Ngôn ngữ 

Anh, Luật kinh tế 

3.1. Học kỳ 1: Từ 17/10/2016 – 22/01/2017  (14 tuần) 
 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Số tuần thực hiện 

Đăng ký môn học: 

- Thời gian đăng ký chung Từ 10/10/2016  đến 16/10/2016 1 tuần 

- Điều chỉnh ĐKMH Từ 19/10/2016 đến 21/10/2016 3 ngày làm việc 
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Thời gian học tập: 

Thời gian học Từ 17/10/2016 đến 01/01/2017 11 tuần 

Tuần dự trữ Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017  1 tuần 

Thời gian in giấy nộp tiền và đóng học phí: 

Thời gian in giấy nộp tiền và 

đóng học phí 

Từ 30/11/2016 đến 13/12/2016 2 tuần 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Số tuần thực hiện 

Thời gian thi học kỳ: 

- 01 đợt (dự kiến) Từ 09/01/2017 đến 22/01/2017 2 tuần 

Lịch nghỉ: 

- Tết dương lịch 01/01/16 (Chủ Nhật) 1 ngày 

- Nghỉ cuối kỳ (Tết âm lịch) 
Từ 23/01/2017 đến 12/02/2017 

(Mùng 1 Tết: 28/01/2017) 
3 tuần 

 

3.2. Học kỳ 2: Từ 13/02/2017  - 28/05/2017  (15 tuần) 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Số tuần thực hiện 

Đăng ký môn học: 

- Thời gian đăng ký chung 
Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017 

 

1 tuần 

 

- Điều chỉnh ĐKMH Từ 15/02/2017 đến 17/02/2017 3 ngày làm việc 

Thời gian học tập: 

Thời gian học Từ 13/02/2017 đến 30/04/2017 11 tuần 

Tuần dự trữ Từ 01/05/2017 đến 07/05/2017  1 tuần 

Thời gian in giấy nộp tiền và đóng học phí: 

Thời gian in giấy nộp tiền và 

đóng học phí 

Từ 13/03/2017 đến 26/03/2017 2 tuần 

Thời gian thi học kỳ: 

-01  Đợt (dự kiến) Từ 15/05/2017 đến 28/05/2017 2 tuần 

Lịch nghỉ: 

- Giỗ Tổ Hùng Vương 06/04/2017 (Thứ 5) 1 ngày 

- Lễ 30/4 và ngày Quốc tế 

lao động 

30/04/2017 - 01/05/2017 

(Chủ nhật – Thứ 2) 

2 ngày 

- Nghỉ cuối kỳ (nghỉ hè) Từ 29/05/2017 đến 18/06/2017 3 tuần 

 

 

3.3. Học kỳ 3: Từ 19/06/2017  - 17/09/2017  (13tuần) 
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Nội dung công việc Thời gian thực hiện Số tuần thực hiện 

Đăng ký môn học: 

- Thời gian đăng ký chung Từ 12/06/2017 đến 18/06/2017 1 tuần 

- Điều chỉnh ĐKMH Từ 21/06/2017 đến 23/06/2017 3 ngày 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Số tuần thực hiện 

Thời gian học tập: 

Thời gian học Từ 19/06/2017 đến 27/08/2017 10 tuần 

Tuần dự trữ Từ 28/08/2017 đến 03/09/2017  1 tuần 

Thời gian in giấy nộp tiền và đóng học phí: 

Thời gian in giấy nộp tiền và 

đóng học phí 

Từ 17/07/2017 đến 28/07/2017 2 tuần 

Thời gian thi học kỳ: 

- 01 Đợt (dự kiến) Từ 04/09/2017 đến 17/09/2017 2 tuần 

Lịch nghỉ: 

- Lễ Quốc Khánh 02/09/2017 (thứ 7)  

- Nghỉ cuối kỳ Từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 1 tuần 

 

 

II. Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2015 - 2016: 

 

TT 
Nội dung công 

việc 

Thời gian dự kiến 

Đợt 5/2016 
Đợt 1 

/2017 
Đợt 2 (*) Đợt 3 Đợt 4 

1.  

Công bố danh 

sách đủ điều 

kiện TN (tại 

website phòng 

QLĐT) 

31/10/2016 02/03/2017 25/04/2017 27/06/2017 15/08/2017 

2.  

Sinh viên nộp 

đơn xin xét TN 

bổ sung tại 

P.006A 

 

01/11/20156 

đến 

15/11/2016 

 

03/03/2017 

đến 

17/03/2017 

27/04/2017 

đến 

15/05/2017 

28/06/2017 

đến 

14/07/2017 

16/08/2017 

đến 

30/08/2017 

3.  
Họp xét tốt 

nghiệp 
24/11/2016 24/03/2017 25/05/2016 25/07/2016 14/09/2017 

4.  
Cấp bằng tốt 

nghiệp 

Tháng 

01/2017 

Tháng 

05/2017 
Tháng 

07/2017 

Tháng 

09/2017 

Tháng 

10/2017 

 (*) Đợt xét chính của ngành Xây dựng khóa 2012, Tài chính - ngân hàng, Kế 

toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Luật Kinh tế khóa 2013 
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III. Kế hoạch xét miễn giảm môn học: 

1. Thời gian Khoa Đào tạo đặc biệt nhận bản sao y chứng chỉ Ngoại ngữ/ 

bảng điểm và đơn xin  xét miễn giảm môn học: 

TT Nội dung công việc 
Thời gian dự kiến 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Tiếp nhận thông tin xin  

xét miễn giảm môn học 

kèm: 

+ Đối với miễn giảm 

ngoại ngữ không 

chuyên: Bản sao y chứng 

chỉ Ngoại ngữ  

+ Đối với các môn học 

khác: Bảng điểm 

01/08/2016 – 

29/08/2016 

14/11/2016 - 

14/12/2016 

31/03/2017 – 

28/04/2017 

2 Trả kết quả cho sinh viên Trong vòng 15 

ngày kể từ ngày 

hết hạn nộp đơn 

Trong vòng 15 

ngày kể từ ngày 

hết hạn nộp đơn 

Trong vòng 15 

ngày kể từ ngày 

hết hạn nộp đơn 

 

 

IV. Kế hoạch xét chuyển sinh viên vào, ra Khoa Đào tạo đặc biệt; học ngành thứ 2: 

TT Nội dung công việc 
Thời gian dự kiến 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhận đơn xét chuyển sinh viên 

vào ra Khoa Đào tạo Đặc biệt 

(tại Văn phòng Khoa ĐTĐB) 

01/08/2016 – 

15/08/2016 

14/11/2016 – 

28/11/2016 

31/03/2017 – 

14/04/2017 

2 
Giải quyết đơn 

16/08/2016 – 

29/08/2016 

01/12/2016 – 

14/12/2016 

15/04/2017 - 

29/04/2017 

3 Trả kết quả sinh viên 

(tại Văn phòng Khoa ĐTĐB) 
30/08/2016 15/12/2016 05/05/2017 

 

V. Danh mục các môn học dự kiến sẽ tổ chức giảng dạy trong năm học 2016-2017 

(dự kiến) : Đính kèm 

 

 

Nơi nhận:  PHỤ TRÁCH KHOA 
- Thông báo sinh viên 

- Lưu    
   (Đã ký) 

 

 

Vân Thị Hồng Loan 
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Danh mục các môn học dự kiến sẽ tổ chức giảng dạy trong năm học 2016-2017 

(dự kiến): 

STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

HỌC KỲ 1, 17/10/2016 - 22/01/2017 (14 TUẦN)  

                

1 BADM4499 Thực tập tốt nghiệp 4 1 KDQT 2013   

2 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 1 KDQT 2013 

Cập nhật 

điểm 

                

1 BADM3332 Kinh doanh quốc tế 2 (TA) 3 1 KDQT 2014   

2 FINA3320 Quản trị tài chính 3 1 KDQT 2014   

3 BADM3322 Quản trị chuỗi cung ứng 3 1 KDQT 2014   

4 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1 KDQT 2014   

5 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 KDQT 2014   

                

1 BADM2301 Marketing căn bản 3 1 KDQT 2015   

2 BADM1301 Quản trị học 3 1 KDQT 2015   

3 BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị 3 1 KDQT 2015   

4 BADM2303 Quản trị nguồn nhân lực 3 1 KDQT 2015   

5   Tiếng Anh nâng cao 2,3,4 4 1 KDQT 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 1 - 2/ 3 - 4 8 1 KDQT 2016   

2 MATH1301 Toán cao cấp 3 1 KDQT 2016   

3 GLAW1201 Pháp luật đại cương 2 1 KDQT 2016   

4 BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 KDQT 2016   

5 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 KDQT 2016   

                

1 BADM4499 Thực tập tốt nghiệp 4 1 Marketing 2013   

2 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 1 Marketing 2013 

Cập nhật 

điểm 

                

1 BADM3302 Marketing quốc tế (TA) 3 1 Marketing 2014   

2 BADM4310 Marketing dịch vụ 3 1 Marketing 2014   

3 FINA4306 Quản trị tài chính (TA) 3 1 Marketing 2014   

4 BADM3301 Hành vi khách hàng 3 1 Marketing 2014   

5 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1 Marketing 2014   

6 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Marketing 2014   

                

1 BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị 3 1 Marketing 2015   

2 BADM1301 Quản trị học  3 1 Marketing 2015   

3 BADM2301 Marketing căn bản 3 1 Marketing 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 2,3,4 4 1 Marketing 2015   

5 POLI2302 Những NLCB của CN Mac Lê (phần 2) 2 1 Marketing 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 1 - 2/ 3 - 4 8 1 Marketing 2016   

2 MATH1301 Toán cao cấp 3 1 Marketing 2016   

3 GLAW1201 Pháp luật đại cương 2 1 Marketing 2016   

4 BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 Marketing 2016   

5 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 Marketing 2016   

                

1 ACCO4499 Thực tập tốt nghiệp  4 1 KT KT 2013   

2 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 1 KT KT 2013 

Cập nhật 

điểm 

3 ACCO3319 Kiểm toán thực hành (Kiểm toán) 3 1 KT KT 2013 Kiểm toán 
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

4 ACCO3317 Kế toán quốc tế 1 (Kiểm toán) 3 1 KT KT 2013 Kiểm toán 

                

1 ACCO4301 Kế toán chi phí  3 1 KT KT 2014   

2 ACCO3301 Kế toán tài chính 3 3 1 KT KT 2014   

3 ACCO4302 Kế toán quản trị  4 1 KT KT 2014   

4 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1 KT KT 2014   

5 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 KT KT 2014   

                

1 BADM1301 Quản trị học 3 1 KT KT 2015   

2 FINA2302 Tài chính tiền tệ  3 1 KT KT 2015   

3 ACCO2301 Nguyên lý kế toán 3 1 KT KT 2015   

4 ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1 KT KT 2015   

5   Tiếng Anh nâng cao 2,3,4 4 1 KT KT 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 1 - 2/ 3 - 4 8 1 KT KT 2016   

2 MATH1301 Toán cao cấp 3 1 KT KT 2016   

3 GLAW1201 Pháp luật đại cương (MC) 2 1 KT KT 2016   

4 ECON1301 Kinh tế vi mô 1 3 1 KT KT 2016   

5 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 KT KT 2016   

                

1 FINA4499 Thực tập tốt nghiệp 4 1 TC NH 2013   

                

1 FINA3301 Tài chính quốc tế (TA) 3 1 TC NH 2014   

2 FINA3322 Tài chính doanh nghiệp 2 3 1 TC NH 2014   

3 FINA3315 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 1 TC NH 2014   

4 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1 TC NH 2014   

5 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 TC NH 2014   

                

1 ECON1301 Kinh tế vĩ mô 3 1 TC NH 2015   

2 ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 1 TC NH 2015   

3 FINA2302 Tài chính tiền tệ 3 1 TC NH 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 2,3,4 4 1 TC NH 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 1 - 2/ 3 - 4 8 1 TC NH 2016   

2 MATH1301 Toán cao cấp 3 1 TC NH 2016   

3 GLAW1201 Pháp luật đại cương (MC) 2 1 TC NH 2016   

4 BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh 2 1 TC NH 2016   

5 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 TC NH 2016   

                

1 ENGL4499 Thực tập tốt nghiệp 3 1 TATM 2013   

                

1 ENGL3204 Văn học Mỹ 2 1 TATM 2014   

2 ENGL3302 Luyện dịch 3 3 1 TATM 2014   

3 GJAP1305 Tiếng Nhật 5 3 1 TATM 2014   

4 ENGL4218 Anh ngữ du lịch (bổ trợ) 2 1 TATM 2014   

5 ENGL2313 Nguyên lý kế toán  3 1 TATM 2014   

6 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 TATM 2014   

                

1 ENGL2305 Nghe nói 4 3 1 TATM 2015   

2 ENGL2306 Viết 3 3 1 TATM 2015   

3 ENGL2303 Đọc hiểu 3 3 1 TATM 2015   

4 VIET1202 Cơ sở văn hóa VN (MC2) 2 1 TATM 2015   

  GJAP1301 Ngoại ngữ hai 1 (Nhật) 3 1 TATM 2015   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

5 GCHI1301 Ngoại ngữ hai 1 (Trung) 3 1 TATM 2015   

                

1 ENGL1301 Ngữ pháp 3 1 TATM 2016   

2 ENGL1304 Nghe nói 1 3 1 TATM 2016   

3 ENGL1303 Luyện phát âm Anh - Mỹ 3 1 TATM 2016   

4 GLAW1201 Pháp luật đại cương 2 1 TATM 2016   

5 VIET1201 Tiếng Việt thực hành (MC) 2 1 TATM 2016   

6 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 TATM 2016   

                

1 BLAW3305 Tư pháp quốc tế 3 1 Luật 2013   

2 BLAW4301 Luật thương mại quốc tế (TA) 3 1 Luật 2013   

3 BLAW4208 Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo HĐ (MCCN) 2 1 Luật 2013   

4 BLAW4205 Luật kinh doanh bảo hiểm (MCCN thay thế TN) 2 1 Luật 2013   

5 BLAW3201 

Luật kinh doanh bất động sản (MCCN thay thế 

TN) 2 1 Luật 2013   

6 BLAW3202 

Pháp luật về chứng khoán và thị trường CK 

(MCCN thay thế TN) 2 1 Luật 2013   

7 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 1 Luật 2013   

8 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 1 Luật 2013 

Cập nhật 

điểm 

                

1 BLAW3304 Luật đất đai 3 1 Luật 2014   

2 BLAW1204 Luật tố tụng hình sự 2 1 Luật 2014   

3 BLAW4308 Luật thuế 3 1 Luật 2014   

4 BLAW2203 Luật ngân hàng 2 1 Luật 2014   

5 BLAW3308 Luật thương mại 2 3 1 Luật 2014   

6 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1 Luật 2014   

7 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 1 Luật 2014   

                

1 BLAW2302 Luật hành chính 3 1 Luật  2015   

2 BLAW2305 Luật hình sự 3 1 Luật  2015   

3 ECON1302 Kinh tế vĩ mô 3 1 Luật  2015   

4 ACCO2301 Nguyên lý kế toán 3 1 Luật  2015   

5   Tiếng Anh nâng cao 2,3,4 4 1 Luật  2015   

6 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 Luật  2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 1 - 2/ 3 - 4 8 1 Luật 2016   

2 BLAW1301 Lý luận nhà nước và pháp luật 3 1 Luật 2016   

3 SOCI1201 Tâm lý học đại cương (MC) 2 1 Luật 2016   

4 ACCO1201 Logic học 2 1 Luật 2016   

5 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin (P1) 2 1 Luật 2016   

6 EDUC1201 Kỹ năng học tập 2 1 Luật 2016   

                

1 CENG4799 Thiết kế công trình (TH) 7 1 Xây dựng 2012   

2 GENG1403 Tiếng Anh nâng cao  1 4 1 Xây dựng 2012   

                

1 CENG3302 Nền móng + Đồ án 4 1 Xây dựng 2013   

2 CENG3405 Kỹ thuật thi công 4 1 Xây dựng 2013   

3 CENG4303 Kết cấu thép 2 + Đồ án 4 1 Xây dựng 2013   

4 CENG4402 Tường chắn đất + BTL 3 1 Xây dựng 2013   

5 GLAW2205 Pháp luật đại cương trong HĐ xây dựng 2 1 Xây dựng 2013   

6 GENG1403 Tiếng Anh nâng cao  1 4 1 Xây dựng 2013   

                

1 CENG3201 Nguyên lý cấu tạo kiến trúc (bổ trợ) 2 1 Xây dựng 2014   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

2 CENG3401 PP phần tử hữu hạn + TH 3 1 Xây dựng 2014   

3 CENG3402 Kết cấu thép 1 + BTL 3 1 Xây dựng 2014   

4 CENG3203 Tải trọng và tác động (MC) 2 1 Xây dựng 2014   

5 CENG2403 Sức bền vật liệu 2 + TN 3 1 Xây dựng 2014   

6 GENG2204 Anh văn 3 (phần 2) 2 1 Xây dựng 2014   

7 GENG1403 Tiếng Anh nâng cao  1 4 1 Xây dựng 2014   

HỌC KỲ 2, 13/02 - 28/05/2017 (15 TUẦN) 

                

1   Khóa luận tốt nghiệp/ 02 môn thay thế 6 2 KDQT 2013   

                

1 BADM3333 Quản trị tài chính quốc tế (TA) 3 2 KDQT 2014   

2 BADM3302 Marketing quốc tế (TA) 3 2 KDQT 2014   

3 BADM4301 Quản trị chiến lược 3 2 KDQT 2014   

4 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 KDQT 2014   

5 GENG3401 TOEIC 1 4 2 KDQT 2014   

6 POLI2301 Đường lối CM của ĐCSVN 3 2 KDQT 2014   

                

1 BADM4312 Quản trị dự án 3 2 KDQT 2015   

2 BADM3304 Quản trị thương hiệu 3 2 KDQT 2015   

3 BADM3306 Thương mại điện tử 3 2 KDQT 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 3,4,5 4 2 KDQT 2015   

5 POLI2302 Những NLCB của CN Mac Lê (phần 2)  3 2 KDQT 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 3-4/ Tiếng Anh nâng cao 1 8 2 KDQT 2016   

2 ECON1301 Kinh tế vi mô 3 2 KDQT 2016   

3 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 KDQT 2016   

4 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng  1 2 KDQT 2016   

5 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 KDQT 2016   

6 DEDU1701 Giáo dục quốc phòng   2 KDQT 2016   

                

1   Khóa luận tốt nghiệp/ 02 môn thay thế 6 2 Marketing 2013   

                

1 BADM4301 Quản trị chiến lược 3 2 Marketing 2014   

2 BADM4302 Truyền thông marketing tích hợp (TA) 3 2 Marketing 2014   

3 BADM3325 Quản trị quan hệ khách hàng 3 2 Marketing 2014   

4 BADM4303 Quản trị bán hàng (MC3) 3 2 Marketing 2014   

5 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Marketing 2014   

6 GENG3401 TOEIC 1 2 2 Marketing 2014   

                

1 BADM4312 Quản trị dự án 3 2 Marketing 2015   

2 BADM3304 Quản trị thương hiệu 3 2 Marketing 2015   

3 BADM3306 Thương mại điện tử (MC1) 3 2 Marketing 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 3,4,5 4 2 Marketing 2015   

5 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 Marketing 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 3-4/ Tiếng Anh nâng cao 1 8 2 Marketing 2016   

2 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Marketing 2016   

3 ECON1301 Kinh tế vi mô 3 2 Marketing 2016   

4 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 Marketing 2016   

5 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 Marketing 2016   

6 DEDU1701 Giáo dục quốc phòng   2 Marketing 2016   

                

1   Khóa luận tốt nghiệp/ 02 môn chọn CN thay thế 6 2 Kế toán 2013   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

1 ACCO3302 Kiểm toán căn bản (TA) 3 2 Kế toán 2014   

2 ACCO3303 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 2 Kế toán 2014   

3 FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính (MC) 3 2 Kế toán 2014   

4 ACCO3311 Kế toán và lập báo cáo thuế (MC) 3 2 Kế toán 2014   

5 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Kế toán 2014   

6 GENG3401 TOEIC 1 4 2 Kế toán 2014   

                

1 BADM2301 Marketing căn bản 3 2 Kế toán 2015   

2 FINA4306 Quản trị tài chính (TA) 3 2 Kế toán 2015   

3 ACCO2302 Kế toán tài chính 1 3 2 Kế toán 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 3,4,5 4 2 Kế toán 2015   

5 POLI2302 Những NLCB của CN Mac Lê (phần 2) 3 2 Kế toán 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 3-4/ Tiếng Anh nâng cao 1 8 2 Kế toán 2016   

2 ECON1302 Kinh tế vĩ mô 3 2 Kế toán 2016   

3 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 Kế toán 2016   

4 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 Kế toán 2016   

5 DEDU1701 Giáo dục quốc phòng    2 Kế toán 2016   

6 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lenin (P1) 2 2 Kế toán 2016   

7 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Kế toán 2016   

                

1   Khóa luận tốt nghiệp/ 02 môn thay thế 6 2 Tài chính 2013   

                

1 BADM3321 Thiết lập và thẩm định dự án 3 2 Tài chính 2014   

2 FINA3314 Quản trị rủi ro tài chính 3 2 Tài chính 2014   

3 FINA3317 Thị trường tài chính phái sinh (MC1) (TA) 3 2 Tài chính 2014   

4 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Tài chính 2014   

5 GENG3401 TOEIC 1 4 2 Tài chính 2014   

6 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Tài chính 2014   

                

1 ACCO2302 Kế toán tài chính 3 2 Tài chính 2015   

2 BADM1301 Quản trị học 3 2 Tài chính 2015   

3 GLAW3301 Luật kinh tế  3 2 Tài chính 2015   

4 BADM2305 Phân tích định lượng trong quản trị 3 2 Tài chính 2015   

5   Tiếng Anh nâng cao 3,4,5 4 2 Tài chính 2015   

6 POLI2302 Những NLCB của CN Mac Lê (phần 2) 3 2 Tài chính 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 3-4/ Tiếng Anh nâng cao 1 8 2 Tài chính 2016   

2 MATH1304 Lý thuyết xác suất và thống kê 3 2 Tài chính 2016   

3 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 Tài chính 2016   

4 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Tài chính 2016   

5 PEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 Tài chính 2016   

6 DEDU1701 Giáo dục quốc phòng   2 Tài chính 2016   

                

1   Khóa luận tốt nghiệp/ 03 môn thay thế 7 2 TATM 2013   

                

1 ENGL3201 Ngữ âm - Âm vị học 2 2 TATM 2014   

2 ENGL1309 Kinh tế vi mô 3 2 TATM 2014   

3 ENGL1308 Quản trị học 3 2 TATM 2014   

4 ENGL4310 Quan hệ công chúng (MC3) 3 2 TATM 2014   

5 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 TATM 2014   

                

1 ENGL3301 Nghe nói 5 3 2 TATM 2015   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

2 ENGL2307 Đọc hiểu 4 3 2 TATM 2015   

3 ENGL2304 Luyện dịch 1 3 2 TATM 2015   

4 GJAP1302 Ngoại ngữ hai 2 (Nhật) 3 2 TATM 2015   

5 GCHI1302 Ngoại ngữ hai 2 (Trung) 3 2 TATM 2015   

6 POLI2302 Những NLCB của CN Mac Lê (phần 2) 3 2 TATM 2015   

                

1 ENGL1305 Nghe nói 2 3 2 TATM 2016   

2 ENGL1306 Viết 1 3 2 TATM 2016   

3 ENGL1302 Đọc hiểu 1 3 2 TATM 2016   

4 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 TATM 2016   

5 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 TATM 2016   

6 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin (P1) 2 2 TATM 2016   

7 DEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 TATM 2016   

8 DEDU1801 Giáo dục quốc phòng   2 TATM 2016   

                

1 BLAW4499 Thực tập tốt nghiệp 4 2 Luật 2013   

2 BLAW4699 Khóa luận tốt nghiệp 6 2 Luật 2013   

                

1 BLAW2301 Luật lao động 3 2 Luật 2014   

2 BLAW4201 Luật học so sánh 2 2 Luật 2014   

3 BLAW2202 Luật thương mại 3 (TA) 2 2 Luật 2014   

4 FINA4306 Quản trị tài chính (TA)  (MC bổ trợ) 3 2 Luật 2014   

5 BLAW4208 Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo HĐ (MCCN) 2 2 Luật 2014   

6 GLAW4102 Chuyên đề kỹ năng 1 2 Luật 2014   

7 GENG3401 TOEIC 1 4 2 Luật 2014   

                

1 BLAW1205 Luật tài chính 2 2 Luật 2015   

2 BLAW2306 Luật dân sự 2 3 2 Luật 2015   

3 BLAW2204 Kỹ thuật xây dựng văn bản 2 2 Luật 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 3,4,5 4 2 Luật 2015   

5 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2 Luật 2015   

                

1   Tiếng Anh cơ bản 3-4/ Tiếng Anh nâng cao 1 8 2 Luật 2016   

2 BLAW1302 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 2 Luật 2016   

3 ECON1301 Kinh tế vi mô 1 3 2 Luật 2016   

4 BLAW2301 Luật hiến pháp 3 2 Luật 2016   

5 COMP0401 Tin học đại cương 4 2 Luật 2016   

6 DEDU1201 Giáo dục thể chất 1   2 Luật 2016   

7 DEDU1801 Giáo dục quốc phòng   2 Luật 2016   

                

1 GENG1404 Tiếng Anh nâng cao  2 4 2 Xây dựng 2012   

                

1 CENG4209 Mạng điện khu xây dựng (bổ trợ) 2 2 Xây dựng 2013   

2 CENG4211 An toàn lao động 2 2 Xây dựng 2013   

3 CENG4401 Cấp thoát nước + BTL 3 2 Xây dựng 2013   

4 CENG4301 Bêtông 3 3 2 Xây dựng 2013   

5 CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công + Đồ án 3 2 Xây dựng 2013   

6 CENG4210 Kinh tế xây dựng 2 2 Xây dựng 2013   

7 GENG1404 Tiếng Anh nâng cao  2 4 2 Xây dựng 2013   

                

1 CENG4207 Môi trường và bảo vệ môi trường 2 2 Xây dựng 2014   

2 CENG4202 Thiết kế kiến trúc dân dụng (MC) 2 2 Xây dựng 2014   

3 CENG3403 Kết cấu bê tông CT 1 + BTL 3 2 Xây dựng 2014   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

4 CENG3206 Thủy lực 2 2 Xây dựng 2014   

5 CENG2202 Điện kỹ thuật 2 2 Xây dựng 2014   

6 GENG2205 Anh văn 4 (phần 1) 2 2 Xây dựng 2014   

7 GENG1404 Tiếng Anh nâng cao  2 4 2 Xây dựng 2014   

8 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 Xây dựng 2014   

HỌC KỲ 3, 19/06 - 17/09/2017 (13 TUẦN)  

                

1 BADM3334 Quản trị XNK 3 3 KDQT 2014   

2 BADM4321 QT nguồn nhân lực quốc tế (MC2) (TA) 3 3 KDQT 2014   

3 BADM3321 Thiết lập và thẩm định dự án (MC3) 3 3 KDQT 2014   

4 GENG3402 TOEIC 2 4 3 KDQT 2014   

                

1 FINA3320 Quản trị tài chính 3 3 KDQT 2015   

2 BADM2304 Quản trị marketing 3 3 KDQT 2015   

3 BADM3308 Kinh doanh quốc tế 1 3 3 KDQT 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 4,5,6 4 3 KDQT 2015   

                

1   Tiếng Anh nâng cao 1,2 8 3 KDQT 2016   

2 ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 KDQT 2016   

3 BADM2302 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 3 KDQT 2016   

4 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin (P1) 2 3 KDQT 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2   3 KDQT 2016   

                

1 BADM3331 Quảng cáo 3 3 Marketing 2014   

2 BADM3305 Quan hệ công chúng (MC2) (TA) 3 3 Marketing 2014   

3 GENG3402 TOEIC 2 4 3 Marketing 2014   

4 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 Marketing 2014   

                

1 BADM2304 Quản trị marketing 3 3 Marketing 2015   

2 BADM3301 Hành vi khách hàng 3 3 Marketing 2015   

3 BADM4304 Nghiên cứu marketing 3 3 Marketing 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 4,5,6 4 3 Marketing 2015   

                

1   Tiếng Anh nâng cao 1,2 4 3 Marketing 2016   

2 ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 Marketing 2016   

3 BADM2302 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 3 Marketing 2016   

4 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin (P1) 2 3 Marketing 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2 3 3 Marketing 2016   

                

1 ACCO3305 Kiểm toán nâng cao 3 3 Kế toán 2014   

2 ACCO3306 Kế toán ngân hàng (MC) 3 3 Kế toán 2014   

3 ACCO3317 Kế toán quốc tế 1 (Kiểm toán) 3 3 Kế toán 2014   

4 GENG3402 TOEIC 2 4 3 Kế toán 2014   

5 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 Kế toán 2014   

                

1 ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 3 3 Kế toán 2015   

2 ACCO3316 Kế toán tài chính 2 3 3 Kế toán 2015   

3 FINA3303 Thuế và các hoạt động doanh nghiệp 3 3 Kế toán 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 4,5,6 4 3 Kế toán 2015   

                

1   Tiếng Anh nâng cao 1,2 4 3 Kế toán 2016   

2 BADM1301 Quản trị học 3 3 Kế toán 2016   

3 MATH1304 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3 Kế toán 2016   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

4 POLI2302 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin (P2) 3 3 Kế toán 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2   3 Kế toán 2016   

                

1 FINA3316 Quản lý danh mục đầu tư (TA) 3 3 Tài chính 2014   

2 FINA3308 Kinh doanh ngoại hối (MC2) 3 3 Tài chính 2014   

3 FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính (MC3) 3 3 Tài chính 2014   

4 GENG3402 TOEIC 2 4 3 Tài chính 2014   

                

1 FINA3320 Thị trường tài chính 3 3 Tài chính 2015   

2 FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 3 3 Tài chính 2015   

3 FINA3321 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 3 Tài chính 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 4,5,6 4 3 Tài chính 2015   

                

1   Tiếng Anh nâng cao 1,2 4 3 Tài chính 2016   

2 BADM2302 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3 3 Tài chính 2016   

3 ECON1301 Kinh tế vi mô 1 3 3 Tài chính 2016   

4 POLI1201 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lenin (P1) 2 3 Tài chính 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2   3 Tài chính 2016   

                

1 ENGL3206 Cú pháp - Hình thái học 2 3 TATM 2014   

2 ENGL4201 Ngữ nghĩa học 2 3 TATM 2014   

3 ENGL2312 Marketing căn bản 3 3 TATM 2014   

                

1 ENGL3304 Nghe nói 6 3 3 TATM 2015   

2 ENGL2308 Luyện dịch 2 3 3 TATM 2015   

3 ENGL2309 Văn hóa Anh - Mỹ 3 3 TATM 2015   

4 GJAP1303 Ngoại ngữ hai 3 (Nhật) 3 3 TATM 2015   

5 GCHI1303 Ngoại ngữ hai 3 (Trung) 3 3 TATM 2015   

                

1 ENGL2301 Nghe nói 3 3 3 TATM 2016   

2 ENGL2302 Viết 2 3 3 TATM 2016   

3 ENGL1307 Đọc hiểu 2 3 3 TATM 2016   

4 COMP2403 Tin học ứng dụng 3 3 TATM 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2   3 TATM 2016   

                

1 BLAW3301 Công pháp quốc tế 3 3 Luật 2014   

2 BLAW4302 Luật cạnh tranh 3 3 Luật 2014   

3 BLAW4304 Luật sở hữu trí tuệ 3 3 Luật 2014   

4 GENG3402 TOEIC 2 4 3 Luật 2014   

                

1 BLAW1203 Luật hôn nhân gia đình 2 3 Luật 2015   

2 BLAW3302 Luật tố tụng dân sự 3 3 Luật 2015   

3 BLAW1303 Luật thương mại 1 3 3 Luật 2015   

4   Tiếng Anh nâng cao 4,5,6 4 3 Luật 2015   

                

1   Tiếng Anh nâng cao 1,2 4 3 Luật 2016   

2 ECON1301 Kinh tế vĩ mô 1 3 3 Luật 2016   

3 BLAW2305 Luật dân sự 1 3 3 Luật 2016   

4 POLI2302 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin (P2) 3 3 Luật 2016   

5 GT0202 Giáo dục thể chất 2   3 Luật 2016   

                

1 CENG4399 Thực tập tốt nghiệp 3 3 Xây dựng 2013   
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STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học T/C HK C/Ngành Khóa Ghi chú 

1 CENG3204 Kỹ thuật đô thị 2 3 Xây dựng 2014   

2 CENG3301 Kết cấu bê tông CT 2 + Đồ án 4 3 Xây dựng 2014   

3 CENG4201 Thủy văn công trình 2 3 Xây dựng 2014   

4 GENG2206 Anh văn 4 (phần 2) 2 3 Xây dựng 2014   

5 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3 Xây dựng 2014   

 


